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Chuyên đề xây dựng bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn sinh học 9.
PHẦN 2:  NỘI DUNG

A. MỞ ĐẦU

  
I. Đặt vấn đề 

1. Thực trạng của vấn đề

 Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ một chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.

Trên thực tế hoạt động kiểm tra đánh giá tại các trường THCS hiện nay chưa bảo đảm yêu cầu khách quan, chính xác, công bằng; việc kiểm tra chủ yếu chú ý đến yêu cầu tái hiện kiến thức và đánh giá qua điểm số đã dẫn đến tình trạng giáo viên và học sinh duy trì dạy học theo lối "đọc-chép" thuần túy, học sinh học tập thiên về ghi nhớ, ít quan tâm vận dụng kiến thức. Hoạt động kiểm tra đánh giá ngay trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học trên lớp chưa được quan tâm thực hiện một cách khoa học và hiệu quả.  Tình trạng học sinh quay cóp tài liệu, đặc biệt là chép bài của nhau trong khi thi, kiểm tra còn diễn ra. 

Thực trạng trên đây dẫn đến hệ quả là không rèn luyện được tính trung thực trong thi, kiểm tra; nhiều học sinh còn thụ động trong việc học tập; khả năng sáng tạo và năng lực vận dụng tri thức đã học để giải quyết các tình huống thực tiễn cuộc sống còn hạn chế.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Cơ sở lí luận :
Việc xây dựng các câu hỏi/bài tập truyền thống thường tiếp cận một chiều, ít thay đổi trong việc xây dựng câu hỏi/bài tập, thường là những câu hỏi/bài tập đóng, thiếu về tham chiếu ứng dụng, chuyển giao cái đã học sang vấn đề chưa biết cũng như các tình huống thực tiễn cuộc sống. Kiểm tra thành tích, chú trọng các thành tích nhớ và hiểu ngắn hạn. Quá ít ôn tập thường xuyên và bỏ qua sự kết nối giữa cái đã biết và cái mới.Tính tích lũy của việc học không được lưu ý đến một cách đầy đủ…Đối với việc tiếp cận năng lực, những ưu điểm nổi bật như: Trọng tâm không phải là các thành phần tri thức hay kỹ năng riêng lẻ mà là sự vận dụng có phối hợp các thành tích riêng khác nhau trên cơ sở một vấn đề mới đối với người học. Tiếp cận năng lực không định hướng theo nội dung học trừu tượng mà luôn theo các tình huống cuộc sống của HS, theo “thử thách trong cuộc sống”. Nội dung học tập mang tính tình huống, tính bối cảnh và tính thực tiễn. So với dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng phát triển năng lực định hướng mạnh hơn đến HS và các quá trình học tập. Chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực được xây dựng trên cơ sở chuẩn năng lực của môn học. Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học của HS. Hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực chính là công cụ để HS luyện tập nhằm hình thành năng lực và là công cụ để GV và các cán bộ quản lý giáo dục kiểm tra, đánh giá năng lực của HS và biết được mức độ đạt chuẩn của quá trình dạy học.
2. Cơ sở thực tiễn :

Trên thực tế, hoạt động kiểm tra đánh giá hiện nay chưa bảo đảm yêu cầu khách quan, chính xác, công bằng; việc kiểm tra chủ yếu chú ý đến yêu cầu tái hiện kiến thức và đánh giá qua điểm số đã dẫn đến tình trạng giáo viên và học sinh duy trì dạy học theo lối "đọc-chép" thuần túy, học sinh học tập thiên về ghi nhớ, ít quan tâm vận dụng kiến thức. Nhiều thầy cô chưa vận dụng đúng quy trình biên soạn đề kiểm tra nên các bài kiểm tra còn nặng tính chủ quan của người dạy. Hoạt động kiểm tra đánh giá ngay trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học trên lớp chưa được quan tâm thực hiện một cách khoa học và hiệu quả. Các hoạt động đánh giá định kì, chưa thật sự đồng bộ hiệu quả. Tình trạng học sinh quay cóp tài liệu, đặc biệt là chép bài của nhau trong khi thi, kiểm tra còn diễn ra.  
Thực trạng trên đây dẫn đến hệ quả là không rèn luyện được tính trung thực trong thi, kiểm tra; nhiều học sinh phổ thông còn thụ động trong việc học tập; khả năng sáng tạo và năng lực vận dụng tri thức đã học để giải quyết các tình huống thực tiễn cuộc sống còn hạn chế. Vì những lý do trên tôi quyết tâm chọn đề tài “Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực học sinh qua môn sinh học 9’’ để nghiên cứu và thực hiện.
B. NỘI DUNG

 
1.1 Đặc điểm của bài tập đánh giá năng lực

Các thành tố quan trọng trong việc đánh giá việc đổi mới xây dựng bài tập là: Sự đa dạng của bài tập, chất lượng bài tập, sự lồng ghép bài tập vào giờ học và sự liên kết với nhau của các bài tập.


Những đặc điểm của bài tập định hướng năng lực:


a) Yêu cầu của bài tập


- Có mức độ khó khác nhau.


- Mô tả tri thức và kỹ năng yêu cầu.


- Định hướng theo kết quả.


b) Hỗ trợ học tích lũy


- Liên kết các nội dung qua suốt các năm học.


- Làm nhận biết được sự gia tăng của năng lực.


- Vận dụng thường xuyên cái đã học.


c) Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập


- Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân.


- Tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản than.


- Sử dụng sai lầm như là cơ hội.


d) Xây dựng bài tập trên cơ sở chuẩn


- Bài tập luyện tập để bảo đảm tri thức cơ sở.


- Thay đổi bài tập đặt ra (mở rộng, chuyển giao, đào sâu và kết nối, xây dựng tri thức thông minh).


- Thử các hình thức luyện tập khác nhau.


đ) Bao gồm cả những bài tập cho hợp tác và giao tiếp


- Tăng cường năng lực xã hội thông qua làm việc nhóm.


- Lập luận, lí giải, phản ánh để phát triển và củng cố tri thức.


e) Tích cực hóa hoạt động nhận thức


- Bài tập giải quyết vấn đề và vận dụng.


- Kết nối với kinh nghiệm đời sống.


- Phát triển các chiến lược giải quyết vấn đề.


g) Có những con đường và giải pháp khác nhau


- Nuôi dưỡng sự đa dạng của các con đường, giải pháp.


- Đặt vấn đề mở.


- Độc lập tìm hiểu.


- Không gian cho các ý tưởng khác thường.


- Diễn biến mở của giờ học.


h) Phân hóa nội tại


- Con đường tiếp cận khác nhau.


- Phân hóa bên trong.


- Gắn với các tình huống và bối cảnh.
1.2 Phân loại bài tập đánh giá năng lực.

1.2.1 Theo chức năng lí luận dạy học, bài tập có thể bao gồm: Bài tập học và bài tập đánh giá (thi, kiểm tra):

- Bài tập học: Bao gồm các bài tập dùng trong bài học để lĩnh hội tri thức mới, chẳng hạn các bài tập về một tình huống  mới, giải quyết bài tập này để rút ra tri thức mới, hoặc các bài tập để luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức đã học.

- Bài tập đánh giá: Là các kiểm tra ở lớp do giáo viên ra đề hay các đề tập trung như kiểm tra chất lượng, so sánh; bài thi tốt nghiệp, thi tuyển.

Thực tế hiện nay, các bài tập chủ yếu là các bài luyện tập và bài thi, kiểm tra. Bài tập học tập, lĩnh hội tri thức mới ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập học tập dưới dạng học khám phá có thể giúp học sinh nhiều hơn trong làm quen với việc tự lực tìm tòi và mở rộng tri thức. 

1.2.2 Theo dạng của câu trả lời của bài tập “mở” hay “đóng”, có các dạng bài tập sau:                                                                                                                                            - Bài tập đóng: Là các bài tập mà người học (người làm bài) không cần tự trình bày câu trả lời mà lựa chọn từ những câu trả lời cho trước. Như vậy trong loại bài tập này, giáo viên đã biết câu trả lời, học sinh được cho trước các phương án có thể lựa chọn.
 - Bài tập mở: Là những bài tập mà không có lời giải cố định đối với cả giáo viên và học sinh (người ra đề và người làm bài); có nghĩa là kết quả bài tập là “mở”. Chẳng hạn giáo viên đưa ra một chủ đề, một vấn đề hoặc một tài liệu, học sinh cần tự bình luận, thảo luận về đề tài đó. Các đề bài bình luận văn học không yêu cầu học theo mẫu, học sinh tự trình bày ý kiến theo cách hiểu và lập luận của mình là các ví dụ điển hình về bài tập mở.

Bài tập mở được đặc trưng bởi sự trả lời tự do của các nhân và không có một lời giải cố định, cho phép các cách tiếp cận khác nhau và dành không gian cho sự tự quyết định của người học. Nó được sử dụng trong việc luyện tập hoặc kiểm tra năng lực vận dụng tri thức từ các lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề. Tính độc lập và sáng tạo của học sinh được chú trọng trong việc làm dạng bài tập này. Tuy nhiên, bài tập mở cũng có những giới hạn như có thể khó khăn trong việc xây dựng các tiêu chí đánh giá khách quan, mất nhiều công sức hơn khi xây dựng và đánh giá cũng không phù hợp với mọi nội dung dạy học. Trong việc đánh giá bài tập mở, chú trọng việc người làm bài biết lập luận thích hợp cho con đường giải quyết hay quan điểm của mình.

Trong thực tiễn giáo dục trung học hiện nay, các bài tập mở gắn với thực tiễn còn ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập mở là hình thức bài tập có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển năng lực học sinh. Trong dạy học và kiểm tra đánh giá giai đoạn tới, giáo viên cần kết hợp một cách thích hợp các loại bài tập để đảm bảo giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản và năng lực vận dụng trong các tình huống phức hợp gắn với thực tiễn.
1.3 Các bậc trình độ trong bài tập định hướng năng lực

Về phương diện nhận thức, người ta chia các mức quá trình nhận thức và các bậc trình độ nhận tương ứng như sau:

	Các mức

quá trình
	Các bậc                             trình độ nhận thức
	Các đặc điểm

	1. Hồi tưởng thông tin
	Tái hiện

Nhận biết lại

Tái tạo lại
	- Nhận biết lại cái gì đã học theo cách thức không thay đổi.

- Tái tạo lại cái đã học theo cách thức không thay đổi.

	2. Xử lí  thông tin
	Hiểu và vận dụng

Nắm bắt ý nghĩa

Vận dụng
	-Phản theo ý nghĩa cái đã học.

-Vận dụng các cấu trúc đã học trong tình huống tương tự.

	3. Tạo thông tin
	Xử lí, giải quyết vấn đề
	-Nghiên cứu có hệ thống và bao quát một tình huống bằng những tiêu chí riêng.

-Vận dụng các cấu trú đã học sang một tình huống mới.

-Đánh giá một hoàn cảnh, tình huống thông qua những tiêu chí riêng



Dựa trên các bậc nhận thức và chú ý đến đặc điểm của học tập định hướng năng lực, có thể xây dựng bài tập theo các dạng:


- Các bài tập dạng tái hiện: Yêu cầu sự hiểu và tái hiện tri thức. Bài tập tái hiện không phải trọng tâm của bài tập định hướng năng lực.


- Các bài tập vận dụng: Các bài tập vận dụng những kiến thức trong các tình huống không thay đổi. Các bài tập này nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng cơ bản, chưa đòi hỏi sáng tạo.


- Các bài tập giải quyết vấn đề: Các bài tập này đòi hỏi sự phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức vào những tình huống thay đổi, giải quyết vấn đề. Dạng bài tập này đòi hỏi sự sáng tạo của người học.


- Các bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn: Các bài tập vận dụng và giải quyết vấn đề gắn các vấn đề với các bối cảnh và tình huống thực tiễn. Những bài tập này là những bài tập mở, tạo cơ hội cho nhiều cách tiếp cận, nhiều con đường giải quyết khác nhau.
1.4 Các ví dụ cụ thể
1.4.1 Các bài tập dạng tái hiện: 
Bài 1: Sơ đồ nào sau đây đúng về mối quan hệ gữa gen và tính trạng?

A. Gen   ->mARN ->tínhtrạng.

      B. Gen  ->mARN   ->  Protein   ->tínhtrạng.

      C. Gen   ->rARN   ->protein  ->tínhtrạng.

      D. Gen   ->rARN   ->protein  ->tínhtrạng
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Bài 2: Cho hình vẽ sau:
Chú thích 1,2,3,4 lần lượt là:

A. m ARN, riboxom, tARN, axitamin

     B. m ARN, r ARN, t ARN, axitamin

     C. tARN, rARN, mARN, axitamin

D. mARN, t ARN, axitamin, r ARN

Bài 3: Cho hình vẽ sau:
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Chú thích số 1, 2 lần lượt chỉ:

A. Mạch khuôn của ARN, mạch bổ sung của ARN

      B. Mạch bổ sung của ADN, mạch của ARN

C.  Mạch khuôn của ARN, mạch bổ sung của ADN

      D. Mạch khuôn của ADN, mạch được tổng hợp của ARN
     Khác với bài tập kiểm tra tái hiện trong dạy học theo định hướng nôi dung, việc kiểm tra tái hiện kiến thức theo định hướng năng lực của HS ở mức cao hơn, HS không chỉ đơn thuần học vẹt là làm được bài. Với bài tập 1, học sinh phải hiểu được bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng, mối quan hệ này phải qua các cấu trúc trung gian nào để tìm được đáp án đúng của bài tập. Với bài tập 2,3 HS phải hiểu được cấu trúc và thành phần của các cơ quan tham gia quá trình tổng hợp chuỗi axit amin và phân tử mARN, hiểu được quá trình tổng hợp axit amin và phân tử ARN diễn ra theo trình tự nào. Nó khác với câu hỏi theo định hướng nội dung mà HS chỉ cần học thuộc như: Qúa trình tổng hợp mARN và tổng hợp chuỗi axit amin gồm các thành phần nào?  Diễn ra như thế nào?
1.4.2 Các bài tập vận dụng:
Bài 1: Hình ảnh sau là kì nào của quá trình nguyên phân?

                               [image: image1.png]1

=

e ——

S E
,—vf/lu 8

'_.‘.--'A, TERN \/g//v//(‘,ﬂ \“v .".":'




A. Kì đầu.

B. Kì giữa.

C. Kì sau.

D. Kì cuối.

Bài 2: Tế bào của một loài (2n= 20) đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân. Số NST trong tế bào đó là

A. 10.                  
    B. 20.

C. 40.



D. 80.

Bài 3: Bộ NST lưỡng bội của loài ruồi giấm (Drosophila melanogaster) có số lượng 2n =8 NST.
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Giả sử có 2 cá thể ruồi giấm 1,2 có kí hiệu các cặp NST như hình vẽ trên.

Viết ký hiệu bộ NST 2n của 2 cá thể ruồi giấm này và xác định giới tính của chúng? 

      Với bài tập 1 và 2, HS đã được học trên lớp kiến thức cơ bản về diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân. HS đã biết được trạng thái, số lượng, hoạt động của NST tại các kì của quá trình nguyên phân. Tuy nhiên, để trả lời được các bài tập trên, HS không chỉ đơn thuần học thuộc hoạt động của NST trong các chu kì của quá trình nguyên phân mà phải hiểu bản chất và ý nghĩa của từng quá trình. Qua quan sát hình ảnh hoạt động của NST, HS phải nhận biết được NST đang ở kì nào của quá trình nguyên phân hay biết hoạt động của nó ở kì nào phải xác định được số lượng NST ở kì đó. Trên thực tế với kiểu bài tập loại này HS không thể xác định mò số lượng và các kì của nguyên phân khi không hiểu bản chất về hoạt động của NST.
   Với bài tập số 3. Khác với kiểu câu hỏi định hướng nội dung là: Kí hiệu bộ NST của ruồi giấm đực (cái) là? Đáp án là 6A + XY hoặc 6A +XX. Học sinh chỉ cần học thuộc hay hiểu đơn thuần ở ruồi giấm 2n=8(NST), và con được có cặp NST giới tính là XY, con cái có cặp NST giới tính là XX là trả lời được câu hỏi. Tuy nhiên với kiểu bài tập ra như trên, HS phải vận dụng kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh hiểu được cách kí hiệu NST, kí hiệu cặp NST giới tính để trả lời. Cách ra bài tập như trên làm mức độ câu hỏi cao hơn, đòi hỏi nhiều kĩ năng hơn, gắn với thực tế HS sẽ hứng thú hơn khi làm bài. 
1.4.3 Các bài tập giải quyết vấn đề: 
Bài 1:   Ở một loài động vật, có hai dòng  thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, do gen trên nhiễm sắc thể thường quy định. Dòng 1 có kiểu hình thân xám, mắt trắng, dòng 2 có thân đen, mắt đỏ. 

Hãy bố trí thí nghiệm để xác định các cặp gen quy định các cặp tính trạng trên phân li độc lập hay di truyền liên kết với nhau? Biết rằng thân xám, mắt đỏ là hai tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, mắt trắng.
Bài  2:  Quan sát hình vẽ A, B, C, D của một tế bào đang thực hiện quá trình phân bào:
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a. Gọi tên từng hình vẽ A, B, C, D và sắp xếp lại theo thứ tự diễn ra của quá trình phân bào này? 

b. Đặc trưng của nhiễm sắc thể ở mỗi hình vẽ A, B, C, D?

c. Một hợp tử của người có 2n = 46. Nếu hợp tử này đang ở hình D của hình vẽ trên, thì số nhiễm sắc thể kép, số tâm động, số crômatit là bao nhiêu ?
Bài  3: Một tế bào đang phân bào. Quan sát thấy các NST đang sắp xếp như hình bên.
	a. Tế bào đang ở kì nào của hình thức phân bào gì?

b. Xác định bộ NST 2n của cơ thể có tế bào này?
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Bài 4: Cho phả hệ sau:

Biết: 
Nam mù màu                                   Nam không bệnh



        Nữ mù màu                                              Nữ không bệnh


Dựa vào phả hệ hãy cho biết:

a. Bệnh mù màu do gen lặn hay gen trội quy định? Có liên kết với giới tính hay không?

b. Hãy xác định kiểu gen của những người trong phả hệ?

c. Người con gái số 8 lấy chồng không bị bệnh mù màu thì xác suất sinh đứa con đầu lòng không bị bệnh là bao nhiêu %?
Bài 5: Gen A dài 4080A0 và có A đênin bằng 20% tổng số nucleootit của gen. Gen A bị đột biến thành gen a, cả 2 gen này tự nhân đôi liên tiếp 2 lần đã cần môi trường cung cấp 2880 Ađênin và 4323  Guanin.
  a.   Tính số nu mỗi loại của gen A và a

  b.  Xác định dạng đột biến gen A thành gen a.

Để giải được các bài tập kiểu này học sinh cần có sự phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức vào những tình huống thay đổi. Ở bài tập số 1 là kiểu bài tập thực hành sinh học, đòi hỏi sự sáng tạo của học sinh. Thông qua thí nghiệm của Moocgan trong bài di truyền liên kết trong chương trình môn sinh học lớp 9, học sinh cần hiểu sâu về di truyền liên kết, so sánh với phân ly độc lập của MenĐen. Cách ra đề cũ thường là: Trình bày thí nghiệm của Moocgan, phân biệt di truyền liên kết và phân ly độc lập. Cách ra đề này không phát huy được sự sáng tạo của HS.
Ở bài tập số 2,3 hỏi về quá trình phân bào của tế bào. HS cần có kiến thức tổng quát về quá trình nguyên phân và giảm phân. Ngoài việc hiểu rõ diễn biến các kì của nguyên phân và giảm phân học sinh cần có kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh để nhận ra hình thái của NST như vậy thì tương ứng với kì nào của quá trình phân bào. Các dạng bài tập này các em thường chỉ xác định được một trường hợp xảy ra theo dữ kiện bài toán, bỏ sót trường hợp dẫn đến giải bài toán không triệt để. Khi học sinh giải được các bài trên sẽ có cách nhìn tổng quát về cách giải các bài tập phân bào và vận dụng vào các tình huống thay đổi khác.
Bài tập số 4,5 là các bài tập khó, dành cho các em học sinh giỏi, cần sự tư duy tổng hợp của các phần ADN, biến dị và ứng dụng di truyền học người.
1.4.4 Các bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn:
Bài 1: Trong một chuyến thăm quan khu vực trồng hoa ở Đà Lạt bạn Lan nhận ra rằng: “ Hoa của cây trồng bằng hạt cho nhiều biến dị về màu sắc hơn hoa của cây trồng theo phương pháp giâm, chiết, ghép”. Lan không hiểu tại sao lại có sự khác nhau đó. Bằng kiến thức đã học em hãy giải thích giúp bạn.

Bài 2: Một bé trai cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, cơ thể phát triển chậm, si đần...Người mẹ đưa con tới bệnh viện nhờ bác sĩ khám và điều trị. Bác sĩ cho làm tiêu bản nhiễm sắc thể tế bào và nhận được kết quả: Cậu bé có 
2n = 47, cặp nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc.
a. Hãy cho biết cậu bé đã mắc bệnh gì? giải thích nguyên nhân sinh ra bệnh và phương hướng điều trị?

b. Là học sinh em cần phải làm gì để hạn chế phát sinh các tật, bệnh di truyền? 

Bài 3: Ở người, gen chi phối nhóm máu có 3 alen: IA, IB trội hoàn toàn so với IO; từ đó tạo ra 4 nhóm máu như sau:

- Kiểu gen IAIA và IAIO cho nhóm máu A.

- Kiểu gen IBIB và IBIO cho nhóm máu B.

- Kiểu gen IAIB cho nhóm máu AB.

- Kiểu gen IOIO cho nhóm máu O.

  Trong một phòng hộ sinh  có ba cặp vợ chồng và 3 cháu bé. Trong đó: 

- Cặp 1: Chồng có nhóm máu B, vợ có nhóm máu A.

- Cặp 2: Chồng có nhóm máu AB, vợ có nhóm máu B.

- Cặp 3: Chồng có nhóm máu AB, vợ có nhóm máu O.

- Cháu X có nhóm máu B.

- Cháu Y có nhóm máu O.

- Cháu Z có nhóm máu AB.

 Do sơ suất trong quá trình chăm sóc các gia đình đã nhầm lẫn các đứa trẻ với nhau.

Vận dụng kiến thức di truyền, em hãy tìm cặp bố mẹ của 3 cháu bé trên?Giải thích?
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Bài 4: Theo tin tức, ngày 10/1/2013, chị  Trang (26 tuổi) sinh con cùng phòng với chị  Liên (24 tuổi) tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long, 
Bình Phước. Trong quá trình nuôi dưỡng, thấy con lớn lên mà chẳng giống ai trong gia đình, chồng chịTrang nghi ngờ bé không phải con mình.

	Ảnh chồng chị trang và hai bé


 Đầu tháng 5/2016, trong lần đi bán bánh mì ở làng bên, bố chị Trang bất ngờ thấy chị Liên bế bé gái rất giống cháu ngoại đầu của mình nên nghi ngờ. 
   Theo em, làm thế nào để chồng và bố của chị Trang tháo gỡ sự nghi ngờ? 
Bài 5: Trong buổi liên hoan lớp cuối năm lớp 9A có món thịt trâu xào rau muống. Trong bữa liên hoan, khi ăn Lan và Điệp tranh luận giữa thịt trâu và thịt bò. 

 Điệp nói: Đây là thịt bò chứ không phải thịt trâu!

 Lan khẳng định: Đây là thịt trâu và tớ cam đoan là đúng!

 Theo em vì sao trâu và bò đều ăn cỏ mà thịt trâu lại khác thịt bò?

Bài 6: Đọc nội dung thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

“Theo thống kê của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) thì ở Việt Nam mỗi năm có hơn 1 triệu trẻ em được sinh ra. Trong đó khoảng 22.000-30.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh ở nhiều dạng bệnh khác nhau như: 1.400-1.800 trẻ bị down (Trisomy 21); 10.000-20.000 trẻ bị thiếu men G6PD; 2.200 trẻ mắc tan máu bẩm sinh thể nặng; 200-250 trẻ bị hội chứng ewards (Trisomy 18); 1.000-1.500 trẻ bị dị tật ống thần kinh; 300-400 trẻ bị suy giáp bẩm sinh... Những con số này quả là đáng báo động và dự báo sẽ còn cao hơn nữa nếu như biện pháp sàng lọc trước sinh và sơ sinh vẫn còn bị các bà mẹ mang thai thờ ơ.
Sàng lọc trước sinh thực hiện ở 6 tháng đầu thai kỳ. 3 tháng đầu tiến hành siêu âm hình thái thai nhi, đo độ mờ da gáy vào lúc tuổi thai từ 11-13 tuần và thực hiện một số xét nghiệm để phát hiện nguy cơ mắc hội chứng down. 3 tháng giữa thai kỳ thực hiện xét nghiệm vào lúc tuổi thai từ 14-21 tuần để siêu âm hình thái và cấu trúc các cơ quan của thai nhi. Lúc tuổi thai từ 20-24 tuần giúp phát hiện các bất thường của hệ thần kinh, hệ tim mạch… và các dị tật”.

 (Theo Huyền Anh,báo điện  tử  PetroTimes số 335)

a. Các bà mẹ đang mang thai có cần thiết khám sàng lọc trước sinh? Vì sao?

b. Các xét nghiệm dựa trên cơ sở nào để chẩn đoán dị tật thai nhi?

c. Cô H, 27 tuổi, ở TT Văn Giang  đang mang thai ở tuần thứ 12. Sau khi đọc bài báo điện tử PetroTimes số 335. Cô đã đi khám sàng lọc trước sinh tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương . Sau khi đo độ mờ da gáy và thực hiện xét nghiệm chọc dò ối. Kết quả cho biết đứa trẻ cô sắp sinh ra có nguy cơ mắc hội chứng down. Hãy tư vấn cho cô H trong trường hợp này để cô có quyết định tốt nhất cho cả cô và đứa trẻ sau này. 

      Bài 7:  Đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi.

“Chưa bao giờ người Việt lo sợ ung thư như hiện nay. Thịt thối hô biến thành thịt tươi, thịt heo thành thịt bò, rau tắm thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, gà nhuộm sắt trộn chất vàng ô, thậm chí rau muống còn bị phát hiện bơm nhớt thải để xanh tốt. Thực phẩm sạch, ăn gì để không ung thư đang nằm trong số những từ khóa được nhiều người dùng quan tâm nhất với lượng tìm kiếm đột biến từ năm 2013 trở lại đây.

Trong buổi tọa đàm “Ung thư không phải là dấu chấm hết” tháng 10 vừa qua, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Bá Đức cho biết: “Tất cả những gì tác động vào nhân tế bào đều có thể gây ung thư. Trên 80% nguyên nhân do môi trường bên ngoài, thức ăn được xếp hàng đầu, có 10% do tự đột biến. Điều này có nghĩa là cứ 10 người bị ung thư thì ít nhất 4 người là do thực phẩm không an toàn gây nên.”

                               “Theo Nguyễn Linh, báo điện tử Vnexpress ngày 18/12/2015”

a. Em hãy phân tích 1 số nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh ung thư, từ đó đề xuất một số biện pháp phòng bệnh ung thư?

b. Nhà bạn An trồng rau để bán. Hằng ngày bố mẹ bạn phun nhiều thuốc kích thích sinh trưởng và thuốc trừ sâu. Khi chưa đủ thời gian qui định bố mẹ bạn đã hái rau đem bán. Rau nhà bạn ăn thì trồng riêng một luống bên cạnh để ăn và không sử dụng thuốc kích thích và thuốc trừ sâu. Biết được việc làm trên của bố mẹ bạn, em cần làm gì?

Bài 8: Ca dao Việt Nam có câu: 
“Kiến đen tha trứng lên cao

Thế nào cũng có mưa rào rất to.”
Câu ca dao trên nói đến ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nào lên đời sống của loài kiến đen? Giải thích?
Bài 9:  Ca dao Việt Nam có câu: 
Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó quyện nhau đi

Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi! Nhện hỡi! Mày đi đằng nào?

Em hãy chỉ ra mối quan hệ giữa tò vò và nhện trong câu ca dao trên?
Các bài tập trên là các bài tập vận dụng và giải quyết vấn đề gắn các vấn đề với các bối cảnh, tình huống thực tiễn. Đây là những bài tập đặc trưng của đổi mới kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của HS. Những bài tập này là những bài tập mở, tạo cơ hội  cho nhiều cách tiếp cận, nhiều con đường khác nhau. Loại bài tập này được đặc trưng bởi sự trả lời tự do của các nhân và không có một lời giải cố định, cho phép các cách tiếp cận khác nhau và dành không gian cho sự tự quyết định của người học. Nó được sử dụng trong việc luyện tập hoặc kiểm tra năng lực vận dụng tri thức từ các lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề. Tính độc lập và sáng tạo của học sinh được chú trọng trong việc làm dạng bài tập này. Tuy nhiên, bài tập mở cũng có những giới hạn như có thể khó khăn trong việc xây dựng các tiêu chí đánh giá khách quan, mất nhiều công sức hơn khi xây dựng và đánh giá cũng không phù hợp với mọi nội dung dạy học. Trong việc đánh giá bài tập mở, chú trọng việc người làm bài biết lập luận thích hợp cho con đường giải quyết hay quan điểm của mình.

Trong thực tiễn giáo dục trung học hiện nay, các bài tập mở gắn với thực tiễn còn ít được quan tâm, ngay cả các đề thi chung toàn huyện hay tỉnh. Tuy nhiên, bài tập mở là hình thức bài tập có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển năng lực học sinh. Trong dạy học và kiểm tra đánh giá, giáo viên cần kết hợp một cách thích hợp các loại bài tập để đảm bảo giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản và năng lực vận dụng trong các tình huống phức hợp gắn với thực tiễn.

1.4.5 Ví dụ về đề kiểm tra 
Từ các ví dụ trên tôi đã xây dựng đề kiểm tra học kì 1 năm học 2017-2018 như sau:

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Bạn An có khuôn mặt và nhiều đặc điểm giống mẹ. Hiện tượng này gọi là

A. sinh sản.



B. biến dị.

C. sao chép.



D. di truyền.

Câu 2: Trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen, những kiểu hình là biến dị tổ hợp ở F2là:

A. hạt vàng, trơn và hạt xanh, trơn.

B. hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn.

C. hạt vàng, nhăn và hạt xanh, trơn.

D.hạt vàng, nhăn và hạt xanh, nhăn.

Câu 3. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra đối với loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào xôma.

B. Tế bào sinh dưỡng.


C. Tế bào hợp tử.

D. Tế bào sinh dục chín.            
Câu 4: Hiện tượng nào dưới đây xảy ra ở giảm phân mà không xảy ra ở nguyên phân?

A. NST đóng xoắn và duỗi xoắn.



B. NST tập trung thành hàng trên mặt phẳng xích đạo.

C. NST phân li về hai cực của tế bào.



D. NST tiếp hợp hoặc bắt chéo.

Câu 5: Hiện tượng nhiều gen cùng phân bố trên chiều dài của NST hình thành lên

A. nhóm gen liên kết.


B. cặp NST tương đồng.


C. các cặp gen tương phản.

D. nhóm gen độc lập.

Câu 6. Theo mô hình cấu trúc do J. Oatxơn và F. Crick xây dựng thì mỗi chu kì xoắn của phân tử ADN có chiều cao và đường kính lần lượt là:

   
  A. 34Ao và 20Ao.

B. 3,4Ao và 20Ao.


  C. 20Ao và 34Ao.

D. 20Ao và 3,4Ao.

Câu 7: Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là

    A. axit amin.

 B. nuclêôtit.
 C. ribô nuclêôtit.

 D. polipeptit.

Câu 8. Ở một loài thực vật, gen B quy định thân cao, gen b quy định thân thấp. Cho cây thân cao lai với cây thân thấp thu được thế hệ lai F1: 50% cây thân cao, 50% cây thân thấp.  Phép lai phù hợp là:

      A. P: BB x bb.        B. P: Bb x Bb.

C. P: BB x Bb.
D. P: Bb  x bb.

Câu 9:Cơ thể mang kiểu gen AABb khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là:

A. 1


B. 2



C. 3


D. 4

Câu 10: Hình ảnh sau là kì nào của quá trình nguyên phân?

                               [image: image5.png]



A. Kì đầu.

B. Kì giữa.

C. Kì sau.

D. Kì cuối.

Câu 11: Ở người, gen A quy định tóc xoăn trội hoàn toàn so với gen a quy định tóc thẳng. Các gen nằm trên NST thường.

Mẹ và em của An có tóc thẳng, còn An có tóc xoăn. Kiểu gen và kiểu hình của bố An đối với tính trạng này như thế nào?

A. Aa (tóc xoăn).
   B. AA (tóc xoăn).     C. aa (tóc thẳng).   D. Aa (tóc thẳng).

Câu 12: Tế bào của một loài (2n= 20) đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân. Số NST trong tế bào đó là

A. 10.                  
    B. 20.

C. 40.

               D. 80.

Câu 13: Một tế bào tiến hành nguyên phân 3 lần liên tiếp, số tế bào con tạo ra là:

A. 4.               

 B. 8.                
   C. 16.               

  D. 32.

Câu 14: Một gen gồm 3000 nuclêôtit, số nuclêôtit loại A của gen là 800. Số nuclêôtit loại G của gen là

A. 2200

B. 1100

C. 800


D. 700

Câu 15: Một gen có 400 nuclêôtit loại A và 800 nuclêôtit loại G. Tổng số liên kết hiđrô của gen đó là

 
 A. 3200


B. 2800

C. 2400


D. 2398

Câu 16: Một gen có 300 nuclêôtit loại A và 900 nuclêôtit loại G. Chiều dài của gen đó là

A. 8160 Ao.

   B. 4080 Ao.

C. 81600 Ao.
D. 40800 Ao.

Phần II: Tự Luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) 

a. Bộ NST lưỡng bội của loài ruồi giấm (Drosophila melanogaster)có số lượng 2n =8 NST.



Giả sử có 2 cá thể ruồi giấm 1,2 có kí hiệu các cặp NST như hình vẽ trên.

Viết ký hiệu bộ NST 2n của 2 cá thể ruồi giấm này và xác định giới tính của chúng. 
b.  Vợ chồng ông X sinh được 3 người con gái. Vì thế ông X thường đổ lỗi cho vợ  không biết sinh con trai. Theo em, việc ông X đổ lỗi cho vợ không biết sinh con trai là đúng hay sai? Vì sao ?

Câu 2: ( 1 điểm) Trong buổi liên hoan lớp cuối năm lớp 9A có món thịt trâu xào rau muống. Trong bữa liên hoan, khi ăn Lan và Điệp tranh luận giữa thịt trâu và thịt bò. 

 Điệp nói: Đây là thịt bò chứ không phải thịt trâu!

 Lan khẳng định: Đây là thịt trâu và tớ cam đoan là đúng!

 Theo em vì sao trâu và bò đều ăn cỏ mà thịt trâu lại khác thịt bò?

        Câu 3: (1 điểm)  Một bệnh nhân nữ, bề ngoài có các đặc điểm: người lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển. Bệnh nhân này tới bệnh viện khám và điều trị. Bác sĩ cho làm tiêu bản nhiễm sắc thể tế bào và nhận được kết quả: Bệnh nhân có 
2n = 45, cặp nhiễm sắc thể giới tính có 1 chiếc.
c. Hãy cho biết bệnh nhân đã mắc bệnh gì? 

d. Bệnh nhân này có khả năng lây truyền sang người khác không? Vì sao?

     Câu 4: (2 điểm) Đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi.

“Chưa bao giờ người Việt lo sợ ung thư như hiện nay. Thịt thối hô biến thành thịt tươi, thịt heo thành thịt bò, rau tắm thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, gà nhuộm sắt trộn chất vàng ô, thậm chí rau muống còn bị phát hiện bơm nhớt thải để xanh tốt. Thực phẩm sạch, ăn gì để không ung thư đang nằm trong số những từ khóa được nhiều người dùng quan tâm nhất với lượng tìm kiếm đột biến từ năm 2013 trở lại đây.

Trong buổi tọa đàm “Ung thư không phải là dấu chấm hết” tháng 10 vừa qua, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Bá Đức cho biết: “Tất cả những gì tác động vào nhân tế bào đều có thể gây ung thư. Trên 80% nguyên nhân do môi trường bên ngoài, thức ăn được xếp hàng đầu, có 10% do tự đột biến. Điều này có nghĩa là cứ 10 người bị ung thư thì ít nhất 4 người là do thực phẩm không an toàn gây nên.”

                                    “Theo Nguyễn Linh, báo điện tử Vnexpress ngày 18/12/2015”

a. Em hãy phân tích 1 số nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh ung thư, từ đó đề xuất một số biện pháp phòng bệnh ung thư?

b. Nhà bạn An trồng rau để bán. Hằng ngày bố mẹ bạn phun nhiều thuốc kích thích sinh trưởng và thuốc trừ sâu. Khi chưa đủ thời gian qui định bố mẹ bạn đã hái rau đem bán. Rau nhà bạn ăn thì trồng riêng một luống bên cạnh để ăn và không sử dụng thuốc kích thích và thuốc trừ sâu. Biết được việc làm trên của bố mẹ bạn em cần làm gì?

Đáp án
Phần I: Tự luận ( 4 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	D
	C
	D
	D
	A
	A
	A
	D
	B

	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	

	Đáp án
	C
	A
	B
	B
	D
	A
	B
	
	


Phần II:Tự luận ( 6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1


	a.Con ruồi số 1 có bộ NST kí hiệu là:  AaBbDDXX là ruồi cái

    Con ruồi số 2 có bộ NST kí hiệu là: aabbDdXY là ruồi đực
	0,5

0,5

	
	b.Việc ông X đổ lỗi cho vợ không biết sinh con trai là sai vì:

Trong quá trình hình thành trứng vợ ông chỉ chho một loại trứng chứa NST giới tính X, không quyết định việc sinh con trai hay gái. Để sinh được con trai hay gái do ông X cho tinh trùng chứa NST giới tính X hay Y quyết định.
	1

	2
	Trâu và bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò vì: Cùng loại nguyên liệu là cỏ nghĩa là các aa giống nhau nhưng do gen trâu khác gen bò nên đã tổng hợp nên các phân tử pr khác nhau dẫn đến thịt trâu khác thịt bò.
	1

	3
	Bé N không có khả năng lây nhiễm bệnh Đao cho người khác vì:

· Bệnh Đao do đột biến NST gây nên, là bệnh di truyền không phải bệnh truyền nhiễm nên không thể lây nhiễm cho người khác.

· Mặt khác bệnh Đao cũng không thể truyền cho thế hệ sau vì người mắc bệnh Đao không có khả năng sinh sản.

· Biện pháp ngăn ngừa: Phụ nữ ngoài 35 tuổi không nên sinh con…
	0,5

0,5

	4
	a. Nguyên nhân gây ung thư

· Do sử dụng thực phẩm bẩn

· Do ô nhiễm môi trường

· Do tự đột biến

Đề xuất một số biện pháp phòng tránh ung thư.

· Ăn sạch, uống sạch, sử dụng thực phẩm an toàn.

· Bảo vệ môi trường, tránh tiếp xúc với các tác nhân gây đột biến

· Đấu tranh với các cơ sở SX thực phẩm bẩn, gây ô nhiễm môi trường….

· Khuyên bố mẹ bạn hạn chế sử dụng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu.

· Giải thích cho bố mẹ bạn biết tác hại của sử dụng rau không an toàn.

· Giải thích cho họ việc trồng rau của nhà ăn cạnh luống rau đem bán cũng không an toàn vì thuốc trừ sâu có thể bay sang và theo nguồn nước làm rau trồng ở đó cũng không an toàn.

· Báo cho chính quyền địa phương biết nếu họ vẫn cố tình làm như vậy.
	0,5

0,5

0,5

0,5


2. Khả năng ứng dụng
Với đề tài này có thể áp dụng vào giảng dạy các tiết học trên lớp phần kiểm tra bài cũ, luyện tập, tìm tòi mở rộng. Sử dụng trong các tiết kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kì, kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi. Tuy nhiên cách thức tiến hành cụ thể của từng bài phải dựa vào tình hình thực tế của học sinh cũng như nội dung cụ thể của tiết học ở các lớp đó. 
3. Hiệu quả

 Mỗi các nhân để thành công trong học tập, thành đạt cần phải sở hữu nhiều loại năng lực khác nhau. Do đó việc sử dụng các bài tập theo định hướng phát triển năng lực của học sinh có thể đánh giá nhiều loại năng lực khác nhau của học sinh để kịp thời phản hồi, điều chỉnh hoạt động dạy học và giáo dục. Đổi mới kiểm tra đánh giá sẽ thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh sẽ hứng thú hơn trong các tiết học, các bài kiểm tra. Gắn việc học để giải quyết vấn đề  với các bối cảnh và tình huống thực tiễn.
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Sơ đồ hình thành chuỗi axit amin
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